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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	              ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	Thể loại: văn nghị luận (0.5 điểm)
Luận đề: Mỗi người đều có mơ ước nhưng quan trọng hơn là nỗ lực để biến ước mơ thành hiện thực. (0.5 điểm)
	1.0

	
	2
	HS nêu được: 
Yếu tố Hán Việt: diệu hoặc kì trong từ Hán Việt diệu kì
Nghĩa của yếu tố Hán Việt: 
- diệu: thần kì
- kì: lạ lùng
	1.0
(0.5)
(0.5)

	
	3
	HS nêu được: 
- Cô bé bán diêm trong truyện của An – déc – xen.
- Tỉ phú Bill Gates
Học sinh trả lời được 1 ý được 0.75. Học sinh chép lại câu trong đoạn ngữ liệu không cho điểm.
	1.0


	
	4
	HS nêu được: 
- Ý nghĩa của việc nuôi dưỡng những ước mơ.

	1.0



	
	5
	HS nêu được: 
- Cần phải có ước mơ vì nó làm cho cuộc sống thêm nhiều màu sắc tốt đẹp hơn.
-  Dù ước mơ lớn lao hay bé nhỏ đều đáng quý.
-  Quan trọng nhất là nỗ lực để biến ước mơ của bản thân thành hiện thực.
(Học sinh nêu được ít nhất 2 ý; Trừ 0.25 điểm bố cục, chấp nhận cách diễn đạt khác)
	

	II
	
	VIẾT
A. Hình thức và kỹ năng (1.0 điểm) 
a. Đảm bảo đúng cấu trúc bài văn nghị luận về ….
b. Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt. 
c. Chính tả, ngữ pháp:
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
d. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, sáng tạo.
	4.0
   
   1.0
(0.25)
(0.25)
(0.25)
 (0.25)

	
	
	B. Nội dung: 3.0 điểm 
* Mở bài (0.5 điểm)
- Nêu vấn đề cần bàn luận (0.25 điểm).
- Nêu ý kiến đối với vấn đề cần bàn luận (0.25 điểm).
* Thân bài (2.0 điểm)
1. Giải thích từ ngữ, ý kiến cần bàn luận (0.25 điểm)
Giao thông là hoạt động di chuyển, đi lại của con người từ nơi này sang nơi khác bằng nhiều hình thức như: đường bộ, đường thủy, hàng không… văn hóa là là tri thức, kiến thức khoa học; là trình độ cao trong sinh hoạt xã hội, biểu hiện của văn minh… Văn hóa giao thông là ý thức, thái độ, hành vi của mọi người khi tham gia giao thông theo các chuẩn mực của xã hội về lẽ phải, cái đẹp, cái thiện của người tham gia giao thông…
2. Bàn luận (1.25 điểm)
- Khẳng định vấn đề cần bàn luận và nhấn mạnh ý kiến (0.25 điểm):
+ Vấn đề cần bàn luận: để xây dựng xã hội văn minh, phát triển, học sinh cần có văn hóa khi tham gia giao thông ở mọi lứa tuổi.
+ Ý kiến: hoàn toàn đồng tình với việc học sinh cần có văn hóa khi tham gia giao thông ở mọi lứa tuổi.
- Lí lẽ và bằng chứng (1.0 điểm):
+ Lí lẽ 1: văn hóa giao thông là điều kiện tiên quyết bảo vệ mạng sống của người tham gia giao thông… (0.25 điểm).
+ Bằng chứng: phó chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn quốc xảy ra 4.970 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.865 người, bị thương 3.471 người,… (0.25 điểm).
+ Lí lẽ 2: thực hiện tốt văn hóa giao thông, chúng ta đang góp phần xây dựng một xã hội văn minh, đẩy mạnh sự phát triển của đất nước… (0.25 điểm).
+ Bằng chứng 2: theo thống kê, trong vòng 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng trên khá cao so với chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế chung 7,5% mà đảng và chính phủ đề ra. Ở Bình Dương, hơn 1 năm nay, anh Lê Anh Tuấn ban ngày đi chở hàng, ban đêm sử dụng xe của gia đình cùng thành viên đội SOS hỗ trợ đưa người bị tai nạn giao thông đến bệnh viện cấp cứu… (0.25 điểm).
3. Vai trò của học sinh (0.5 điểm)
Học sinh là thế hệ quyết định sự phát triển của đất nước, các em cần có sự hiểu biết đúng đắn, cần thiết về văn hóa giao thông. Không chỉ là thực hiện đúng luật giao thông mà học sinh phải hình thành những suy nghĩ, hành động tốt đẹp khi tham gia giao thông…
* Kết bài (0.5 điểm)
- Khẳng định lại vấn đề (0.25 điểm).
- Nêu bài học (0.25 điểm).
(Lưu ý: Học sinh viết đoạn văn - 0,5 điểm bố cục; Bài văn viết phát biểu cảm nghĩ tối đa 2 điểm)
Trân trọng sự sáng tạo của học sinh.
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